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DANH SÁCH

SINH VIÊN K8 ĐH, K9 CĐ ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG  HKII, NĂM HỌC 2013- 2014

HỆ CHÍNH QUY, NGOÀI SƯ PHẠM

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-ĐHHV-CTCT&HSSV ngày       tháng     năm 2014

của Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương)
	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Điểm

HT
	Điểm

RL
	Xếp loại

HB
	Mức HB

1 tháng
	Số tiền HB 5 tháng
	Ký nhận

	1 
	Nguyễn Thị Hải Hà
	K8 VNH
	4.00
	92
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	2 
	Nguyễn Thị Kiều Lan
	K8 VNH
	4.00
	91
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	3 
	Vũ Thảo Quế
	K8 T. Trung
	3.85
	88
	Giỏi
	504.000
	2.520.000
	

	4 
	Nguyễn Thị Hải
	K8 T. Trung
	3.85
	86
	Giỏi
	504.000
	2.520.000
	

	5 
	Vũ Thị Lệ Thuỷ
	K8 T. Anh
	3.67
	98
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	6 
	Nguyễn Thị Lụa
	K8 T. Anh
	3.67
	96
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	7 
	Đỗ Thị Tuyết Mai
	K8 T. Trọt
	4.00
	88
	Giỏi
	504.000
	2.520.000
	

	8 
	Hán Thị Lý
	K8 CNTY
	4.00
	88
	Giỏi
	504.000
	2.520.000
	

	9 
	Đinh Thị Thuỳ Dương
	K8 L. nghiệp
	4.00
	88
	Giỏi
	504.000
	2.520.000
	

	10 
	Lê Khắc Sơn
	K8A Kế toán
	4.00
	98
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	11 
	Mai Thị Linh
	K8A Kế toán
	4.00
	97
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	12 
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	K8B Kế toán
	4.00
	98
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	13 
	Nguyễn Thị Quỳnh Nga
	K8B Kế toán
	4.00
	97
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	14 
	Tạ Thị Minh Tâm
	K8 QTKD
	4.00
	98
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	15 
	Trần Thị Minh Nguyệt
	K8 QTKD
	4.00
	97
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	16 
	Nguyễn Thị Mai Hương
	K8A TCNH
	4.00
	98
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	17 
	Đỗ Thị Kim Oanh
	K8A TCNH
	4.00
	97
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	18 
	Nguyễn Thị Minh
	K8B TCNH
	4.00
	98
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	19 
	Nguyễn Thị Thơm
	K8B TCNH
	4.00
	97
	X. sắc
	588.000
	2.940.000
	

	20 
	Trần Thị Giang
	K8 Tin học
	3.80
	93
	X. sắc
	672.000
	3.360.000
	

	21 
	Phạm Thị Thu Hà
	K8 Tin học
	3.80
	91
	X. sắc
	672.000
	3.360.000
	

	22 
	Lã Thị Ánh Tuyết
	K8 Tin học
	3.80
	91
	X. sắc
	672.000
	3.360.000
	



Ghi chú: Nhà trường đề nghị Lãnh đạo khoa, GVCN thông báo danh sách này đến sinh viên các lớp (ý kiến phản hồi gửi về phòng CTCT&HSSV trước ngày 09/6/2014).
	
	HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS Cao Văn


